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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên khối Cao đẳng K57 

học kỳ I, năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 

trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Quyết định 295/QĐ-CĐSL ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ vào Biên bản số 125/BB-HĐĐGKQRL  ngày 31 tháng 12 năm 2022 họp 

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên khối Cao đẳng K57 học kỳ I, năm 

học 2022 - 2023. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên khối Cao đẳng K57 học 

kỳ I, năm học 2022 - 2023.  Kết quả như sau:  

 

TT Xếp loại CĐ K57 HK I, năm học 2022 - 2023 Ghi chú 

1 Xuất sắc 52  

2 Tốt 75  

3 Khá 14  

Tổng số 141  

(Có bảng thống kê kết quả từng lớp kèm theo) 



Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp và 

sinh sinh có tên trong các lớp khối Cao đẳng K57 ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Như Điều 2 (Thực hiện); 

- Lưu: CTHSSV, VT. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN CAO ĐẲNG K57 

 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-CĐSL ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

       

TT Họ đệm Ngày sinh Lớp 
TB 

RL 

XL 

RL 

Ghi 

chú 

1 BOUNMEE KHOUANLAPHIM  23/09/1998 CNKT Điện, ĐT K57 78 Khá   

2 SOMPHONG MANILA  24/12/2001 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

3 Đinh Văn Chức 17/09/2001 CNKT Điện, ĐT K57 86 Tốt   

4 Lù Văn  Chương 15/09/2002 CNKT Điện, ĐT K57 91 XS   

5 Sùng A  Dính 02/04/1998 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

6 Cà Văn Hảo 16/10/2002 CNKT Điện, ĐT K57 91 XS   

7 Lò Mạnh Hùng 24/04/2002 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

8 Lò Văn Khanh 01/07/1998 CNKT Điện, ĐT K57 94 XS   

9 Tưởng Duy Khánh 22/03/2002 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

10 Quàng Văn Mạnh 23/05/2002 CNKT Điện, ĐT K57 85 Tốt   

11 Quàng Văn Ơn 19/11/2001 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

12 Sồng A Seng 14/11/2002 CNKT Điện, ĐT K57 85 Tốt   

13 Sồng A Su 04/03/2001 CNKT Điện, ĐT K57 84 Tốt   

14 Đinh Văn Thành 04/12/2000 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

15 Lường Văn Thơ 06/02/2002 CNKT Điện, ĐT K57 86 Tốt   

16 Giàng A  Thông 26/05/2002 CNKT Điện, ĐT K57 78 Khá   

17 Đinh Văn Thuyết  06/09/2000 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

18 Đinh Thành Trung  06/06/2000 CNKT Điện, ĐT K57 89 Tốt   

19 Hoàng Văn Tú 07/07/2002 CNKT Điện, ĐT K57 94 XS   

20 Tòng Anh Tuấn 08/03/2002 CNKT Điện, ĐT K57 87 Tốt   

21 Lương Tuấn Vinh 09/07/2001 CNKT Điện, ĐT K57 80 Tốt   

22 NGERN  MALAYVANH  05/06/2000 CNTT K57 91 XS   

23 SOMSY  SEEBOUAPHANH  10/10/1999 CNTT K57 91 XS   

24 Lường Văn Cầu 08/02/2002 CNTT K57 91 XS   

25 Lầu A Ly 20/02/1986 CNTT K57 87 Tốt   

26 Lèo Việt Sinh 06/12/2002 CNTT K57 87 Tốt   

27 Tòng Văn Thắng 09/06/2002 CNTT K57 90 XS   

28 Lường Văn  Thích 15/11/2001 CNTT K57 90 XS   

29 Trần Thị Diệp  Anh 25/10/2002 GD Mầm non K57A 84 Tốt   

30 Giàng A Chông 07/09/2002 GD Mầm non K57A 86 Tốt   

31 Giàng Thị Danh 27/06/2000 GD Mầm non K57A 93 XS   

32 Lò Thị Đào 04/11/2002 GD Mầm non K57A 86 Tốt   

33 Lò Thị Anh Du 23/04/2000 GD Mầm non K57A 82 Tốt   

34 Lò Thị  Duyên 02/09/2001 GD Mầm non K57A 82 Tốt   

35 Hoàng Thị Hồng Hạnh 18/12/2001 GD Mầm non K57A 87 Tốt   

36 Vừ Thị Hoa 13/07/1999 GD Mầm non K57A 86 Tốt   

37 Lò Thị Bé Hương 20/11/2000 GD Mầm non K57A 83 Tốt   

38 Sồng Thị Kỉa 15/07/2002 GD Mầm non K57A 82 Tốt   

39 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/11/2002 GD Mầm non K57A 93 XS   



40 Bùi Thị Hiền Lương 31/08/2001 GD Mầm non K57A 82 Tốt   

41 Hàng Thị Mang 10/06/2001 GD Mầm non K57A 85 Tốt   

42 Mùa Thị Nênh 09/04/2002 GD Mầm non K57A 81 Tốt   

43 Lò Thị  Nga 12/10/2002 GD Mầm non K57A 85 Tốt   

44 Đinh Thị Nhung 05/11/2002 GD Mầm non K57A 83 Tốt   

45 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 09/11/2002 GD Mầm non K57A 84 Tốt   

46 Cháng Thị  Nu 11/03/2002 GD Mầm non K57A 80 Tốt   

47 Lèo Thị Kim Oanh 07/11/2002 GD Mầm non K57A 90 XS   

48 Lý Thị Pàng 07/07/2002 GD Mầm non K57A 86 Tốt   

49 Sùng Thị  Sê 04/06/1999 GD Mầm non K57A 82 Tốt   

50 Tráng Thị Sinh 14/11/2002 GD Mầm non K57A 80 Tốt   

51 Sồng Thị  Thanh 03/06/2002 GD Mầm non K57A 90 XS   

52 Đậu Thị Thương 21/06/1995 GD Mầm non K57A 96 XS   

53 Lò Hải Thúy 27/03/2002 GD Mầm non K57A 93 XS   

54 Lò Thị Kim Toàn 02/12/2001 GD Mầm non K57A 86 Tốt   

55 Lường Thị Trang 03/12/2001 GD Mầm non K57A 92 XS   

56 Sồng Thị Vân 04/12/2002 GD Mầm non K57A 80 Tốt   

57 Đinh Thị Xuân 22/05/2002 GD Mầm non K57A 82 Tốt   

58 Vương Thị Yến 12/04/1993 GD Mầm non K57A 91 XS   

59 Lường Thị Chuyên 19/02/2002 GD Mầm non K57B 90 XS   

60 Hoàng Thị Cúc 10/08/2002 GD Mầm non K57B 94 XS   

61 Lò Thị Diên 08/07/2002 GD Mầm non K57B 92 XS   

62 Quàng Thị Duyên 20/10/2002 GD Mầm non K57B 82 Tốt   

63 Cầm Thị Quỳnh Giang 12/08/2001 GD Mầm non K57B 93 XS   

64 Vì Thu Hà 21/09/2002 GD Mầm non K57B 92 XS   

65 Cầm Thu Hằng 15/03/2002 GD Mầm non K57B 80 Tốt   

66 Lò Thị Hạnh 01/02/2001 GD Mầm non K57B 88 Tốt   

67 Đinh Thị Hiệu 11/07/2001 GD Mầm non K57B 82 Tốt   

68 Lò Thị Hồng 03/01/2001 GD Mầm non K57B 87 Tốt   

69 Lò Thị  Huân 15/01/2002 GD Mầm non K57B 85 Tốt   

70 Ngần Thị Hung 11/09/2001 GD Mầm non K57B 93 XS   

71 Lò Thị Thu Huyền 16/12/2002 GD Mầm non K57B 95 XS   

72 Lường Thị Kẻo 28/06/2000 GD Mầm non K57B 93 XS   

73 Điêu Thị Lai 10/02/2002 GD Mầm non K57B 77 Khá   

74 Ngô Thị Thảo My 02/01/2002 GD Mầm non K57B 79 Khá   

75 Ngần Thị Nghiệp 23/10/2001 GD Mầm non K57B 79 Khá   

76 Lò Thị Nguyệt 24/02/2002 GD Mầm non K57B 85 Tốt   

77 Lò Thị Nhàn 26/07/2001 GD Mầm non K57B 88 Tốt   

78 Đoàn Thị Như 10/02/2000 GD Mầm non K57B 82 Tốt   

79 Lò Thị  Ni 28/08/2002 GD Mầm non K57B 92 XS   

80 Quàng Thị Thư 02/07/2001 GD Mầm non K57B 91 XS   

81 Đinh Thị Trang 11/04/1998 GD Mầm non K57B 70 Khá   

82 Lường Minh Tươi 12/09/2002 GD Mầm non K57B 96 XS   

83 Lò Thị Thu  Uyên 12/11/2002 GD Mầm non K57B 84 Tốt   



84 Lù Thị Uyên 15/12/2001 GD Mầm non K57B 82 Tốt   

85 Tòng Thị Vân 14/10/2001 GD Mầm non K57B 93 XS   

86 Điêu Thị Hồng Vy 25/09/2002 GD Mầm non K57B 92 XS   

87 Vàng Thị Mai Anh 15/08/2002 GD Mầm non K57C 90 XS   

88 Chá Thị Bầu 03/09/2002 GD Mầm non K57C 86 Tốt   

89 Thào Thị  Ca 09/10/2002 GD Mầm non K57C 83 Tốt   

90 Nguyễn Khánh Chi 02/09/2001 GD Mầm non K57C 77 Khá   

91 Nguyễn Linh Chi 07/09/2001 GD Mầm non K57C 86 Tốt   

92 Lò Thị Cười 20/07/2000 GD Mầm non K57C 82 Tốt   

93 Hà Thị Dậu 20/10/2002 GD Mầm non K57C 95 XS   

94 Phá Thị Đí 05/07/2002 GD Mầm non K57C 86 Tốt   

95 Và Thị  Dia 02/12/2000 GD Mầm non K57C 83 Tốt   

96 Phàng Thị Dợ 28/09/2002 GD Mầm non K57C 92 XS   

97 Hoàng Thúy Hằng 20/03/2002 GD Mầm non K57C 84 Tốt   

98 Điêu Thị  Hạnh 25/09/2002 GD Mầm non K57C 80 Tốt   

99 Lầu Thị Mai Hoa 02/04/2001 GD Mầm non K57C 73 Khá   

100 Và Thị Thu Hồng 02/02/2002 GD Mầm non K57C 93 XS   

101 Nguyễn Vân Khánh 01/12/2002 GD Mầm non K57C 85 Tốt   

102 Vừ Thị  Khua 14/02/2000 GD Mầm non K57C 83 Tốt   

103 Và Thị  Kía 03/04/2002 GD Mầm non K57C 89 Tốt   

104 Bạc Thị Lả 14/09/2001 GD Mầm non K57C 83 Tốt   

105 Vừ Thị Trang Ly 17/10/2001 GD Mầm non K57C 82 Tốt   

106 Lò Thị Mai 17/11/2002 GD Mầm non K57C 96 XS   

107 Và Thị  Mai 12/08/2001 GD Mầm non K57C 82 Tốt   

108 Lường Thị Nhiên 24/08/2002 GD Mầm non K57C 94 XS   

109 Lò Thị Nhung 19/05/2002 GD Mầm non K57C 87 Tốt   

110 Lường Thị Oanh 13/02/2001 GD Mầm non K57C 70 Khá   

111 Sồng Thị Thu 04/06/2002 GD Mầm non K57C 85 Tốt   

112 Lù Thị Thúy 12/11/2002 GD Mầm non K57C 86 Tốt   

113 Lường Thị  Thúy 02/12/2002 GD Mầm non K57C 86 Tốt   

114 Lường Thị Thụy 01/06/2002 GD Mầm non K57C 77 Khá   

115 Lò Kiều Trang 23/09/2000 GD Mầm non K57C 82 Tốt   

116 Võ Thị Huyền Trang 22/12/2002 GD Mầm non K57C 96 XS   

117 Chá Thị Vừ 23/10/2002 GD Mầm non K57C 93 XS   

118 Lầu Thị Hồng Xuân 11/05/2002 GD Mầm non K57C 87 Tốt   

119 Hà Thị Yến 15/09/2002 GD Mầm non K57C 78 Khá   

120 Lù A Nhè 01/11/2002 Hướng dẫn du lịch K57 95 XS   

121 Vì Thị Nhi 16/10/2002 Hướng dẫn du lịch K57 88 Tốt   

122 Lò Văn Thiết 19/05/1998 Hướng dẫn du lịch K57 70 Khá   

123 PANIDA  PHANPASACK  30/12/2000 Kế toán DN K57 96 XS   

124 THONGKHAM HER  10/06/2000 Kế toán DN K57 96 XS   

125 Và Thị Cá 13/10/2001 Kế toán DN K57 96 XS   

126 Giàng A Chênh 21/12/2002 Kế toán DN K57 81 Tốt   

127 Nguyễn Ngọc Lam  10/09/2002 Kế toán DN K57 86 Tốt   



128 KONGMENG XIONG  08/06/2000 Quản trị VP K57 90 XS   

129 TAMON XAIPHOUVONG  07/12/2000 Quản trị VP K57 90 XS   

130 THIPPHAVANH PHICHITH  20/12/2001 Quản trị VP K57 92 XS   

131 VIENGTHONG VILAISONE  25/11/2000 Quản trị VP K57 92 XS   

132 Lò Văn Bảo 20/09/2002 Quản trị VP K57 87 Tốt   

133 Và  Thị Chi 04/10/2002 Quản trị VP K57 90 XS   

134 Hờ Thị Dia 15/09/2002 Quản trị VP K57 92 XS   

135 Cứ A Đoàn 16/06/2002 Quản trị VP K57 87 Tốt   

136 Ly A Hai 04/04/2002 Quản trị VP K57 92 XS   

137 Và A Mua 03/12/2002 Quản trị VP K57 92 XS   

138 Lò Thị Nga 18/05/2002 Quản trị VP K57 92 XS   

139 Lò Văn  Triều 05/07/1998 Quản trị VP K57 75 Khá   

140 Lường Minh Trọng 28/03/2001 Quản trị VP K57 92 XS   

141 Lường Thanh Trường 15/02/1998 Quản trị VP K57 75 Khá   
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